
Phụ lục II 

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG - DANH MỤC CÔNG TRÌNH CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA 

Hạng mục: Điểm vui chơi, giải trí và thể thao xã cho trẻ em và người cao tuổi 

 (kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2023 của UBND tỉnh) 

 

Đơn vị tính: Đồng 

STT ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 

HẠNG MỤC CHI PHÍ 

TỔNG CỘNG 
XÂY DỰNG 

QUẢN LÝ 

DỰ ÁN 
TƯ VẤN 

CHI PHÍ 

KHÁC 

 DỰ 

PHÒNG 

A Hạng mục: Sân bóng đá             

1 TP. BUÔN MA THUỘT 655.734.000 19.023.000 37.258.000 7.372.000 71.939.000 791.326.000 

2 THỊ XÃ BUÔN HỒ  662.499.000 19.219.000 37.643.000 7.427.000 72.679.000 799.467.000 

3 HUYỆN CƯM'GAR 652.048.000 18.916.000 37.050.000 7.340.000 71.535.000 786.889.000 

4 HUYỆN KRÔNG BÚK 656.514.000 19.045.000 37.303.000 7.373.000 72.024.000 792.259.000 

5 HUYỆN KRÔNG BÔNG 654.754.000 18.994.000 37.203.000 7.360.000 71.831.000 790.142.000 

6 HUYỆN LẮK 656.874.000 19.056.000 37.324.000 7.374.000 72.063.000 792.691.000 

7 HUYỆN BUÔN ĐÔN 651.012.000 18.886.000 36.991.000 7.326.000 71.422.000 785.637.000 

8 HUYỆN KRÔNG PẮC 649.404.000 18.839.000 36.900.000 7.313.000 71.246.000 783.702.000 

9 HUYỆN EA H'LEO 657.848.000 19.084.000 37.378.000 7.381.000 72.169.000 793.860.000 

10 HUYỆN CƯ KUIN 634.381.000 18.403.000 36.045.000 7.191.000 69.602.000 765.622.000 

11 HUYỆN KRÔNG NĂNG 652.476.000 18.928.000 37.075.000 7.340.000 71.582.000 787.401.000 

12 HUYỆN M'ĐRẮK 652.487.000 18.929.000 37.075.000 7.340.000 71.583.000 787.414.000 

13 HUYỆN KRÔNG ANA 634.222.000 18.399.000 36.037.000 7.190.000 69.585.000 765.433.000 

14 HUYỆN EA SÚP 660.901.000 19.173.000 37.552.000 7.408.000 72.503.000 797.537.000 

15 HUYỆN EA KAR 656.987.000 19.059.000 37.330.000 7.374.000 72.075.000 792.825.000 



2 

STT ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 

HẠNG MỤC CHI PHÍ 

TỔNG CỘNG 
XÂY DỰNG 

QUẢN LÝ 

DỰ ÁN 
TƯ VẤN 

CHI PHÍ 

KHÁC 

 DỰ 

PHÒNG 

B Hạng mục: Sân bê tông + thiết bị tập thể dục           

1 TP. BUÔN MA THUỘT 235.373.000 6.828.000 13.374.000 3.959.000 25.953.000 285.487.000 

2 THỊ XÃ BUÔN HỒ  236.133.000 6.850.000 13.417.000 3.966.000 26.037.000 286.403.000 

3 HUYỆN CƯ M'GAR 236.247.000 6.854.000 13.424.000 3.966.000 26.049.000 286.540.000 

4 HUYỆN KRÔNG BÚK 236.297.000 6.855.000 13.426.000 3.960.000 26.054.000 286.592.000 

5 HUYỆN KRÔNG BÔNG 236.410.000 6.858.000 13.432.000 3.966.000 26.067.000 286.733.000 

6 HUYỆN LẮK 234.658.000 6.807.000 13.332.000 3.947.000 25.874.000 284.618.000 

7 HUYỆN BUÔN ĐÔN 236.943.000 6.874.000 13.463.000 3.967.000 26.125.000 287.372.000 

8 HUYỆN KRÔNG PẮC 238.194.000 6.910.000 13.534.000 3.980.000 26.262.000 288.880.000 

9 HUYỆN EA H'LEO 235.076.000 6.820.000 13.357.000 3.953.000 25.921.000 285.127.000 

10 HUYỆN CƯ KUIN 235.825.000 6.841.000 13.399.000 3.960.000 26.003.000 286.028.000 

11 HUYỆN KRÔNG NĂNG 238.291.000 6.913.000 13.541.000 3.980.000 26.273.000 288.998.000 

12 HUYỆN M'DRẮK 238.381.000 6.915.000 13.545.000 3.980.000 26.282.000 289.103.000 

13 HUYỆN KRÔNG ANA 231.957.000 6.729.000 13.180.000 3.927.000 25.579.000 281.372.000 

14 HUYỆN EA SÚP 241.186.000 6.997.000 13.705.000 4.001.000 26.589.000 292.478.000 

15 HUYỆN EA KAR 238.564.000 6.921.000 13.556.000 7.668.000 26.671.000 293.380.000 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-19T14:26:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk




